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01 / GIỚI THIỆU

Hơn 20 năm
xây dựng và phát triển
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Chúng tôi – CÔNG TY TNHH KINH BỐ được thành lập từ năm 2004. Trải qua hơn 20 năm xây dựng
và phát triển, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để cải tiến chất lượng công nghệ và nâng cao
dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó đã tạo dựng cho mình là một thương hiệu uy
tín trong và ngoài nước.

01 TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp lớn và uy tín trong lĩnh vực môi trường - nước tại Việt Nam
Vươn xa ra thị trường các nước Đông Nam Á như Lào, Myanmar, Campuchia

02 SỨ MỆNH

Góp phần bảo vệ môi trường cho cộng đồng
Đồng hành cùng phát triển với đối tác và khách hàng
Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, thúc đẩy đội ngũ cán bộ
nhân viên không ngừng hoàn thiện mình và xây dựng cuộc sống tốt

03 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín với mọi lời cam kết
Không ngừng cải tiến công nghệ
Luôn lắng nghe và phục vụ khách hàng
Trách nhiệm với cộng đồng
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.1 Giấy phép đăng ký kinh doanh
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.1 Giấy phép đăng ký kinh doanh
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.2 Năng lực hoạt động xây dựng
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.2 Năng lực hoạt động xây dựng
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.3 Chứng nhận ISO 9001:2015
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.4 Sơ đồ tổ chức
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GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Kế toán

Phòng
Hành chính

Phòng Quản
lý

Thi công

Phòng
Đấu thầu

Phòng
Thiết kế

Bộ phận thi công Bộ phận vật tư

Đội xây dựng Đội cơ khí Đội điện Kho
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02 / THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

2.5 Văn phòng Hà Nội
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03 / LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

3.1 Xử lý nước thải
Từ lập dự án đến vận hành và chuyển giao
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01
Lập dự án đầu tư

02
Tư vấn thiết kế

03
Thi công xây dựng

04
Vận hành chuyển
giao

17 loại hình nước thải

Nước thải chế biến thủy sản Nước thải nhà máy dệt may, dệt nhuộm

Nước thải xi mạ Nước thải nhà máy bia

Nước thải nhà máy giấy, bao bì giấy Nước thải nhà máy thép

Nước thải nhà máy nhôm Nước thải nhà máy mía đường

Nước thải nhà máy cao su Nước thải ngành nhựa

Nước thải chế biến thực phẩm: cà phê, bánh
kẹo, nước giải khát

Nước thải từ các hoạt động chăn nuôi

Nước thải tập trung khu công nghiệp Nước thải sinh hoạt

Nước thải bệnh viện Nước thải dược phẩm

Nước thải cảng cá
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03 / LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Giải pháp nước và khí thải
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3.2  Cấp thoát nước

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt;

Xử lý nước tinh khiết, nước uống đóng chai;

Xử lý nước cấp cho hoạt động sản xuất đáp ứng yêu các yêu cầu đặc trưng cho nhà máy;

Xây dựng tuyến ống cấp nước ;

Xây dựng hệ thống thoát nước thải, nước mưa;

3.3  Xử lý khí thải

Ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức
khỏe của con người. KINH BỐ áp dụng tốt các phương pháp xử lý khí thải phù hợp nhất để mang lại
hiệu quả xử lý khí triệt để và hiệu quả kinh tế cao nhất.

Phương pháp hấp thụ;

Phương pháp đốt;

Phương pháp sử dụng thiết bị tĩnh điện để hút bụi;

Phương pháp sử dụng vật liệu/hoá chất phản ứng;

Sử dụng chất xúc tác để tạo phản ứng với không khí;
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03 / LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

3.4 Dịch vụ môi trường
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01 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ;

02 Lập kế hoạch bảo vệ môi trường;

03 Xin giấy phép xả thải;

04 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

05 Lập báo cáo hoàn thành việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi
trường phục vụ giai đoạn vận hành;

06 Lập hồ sơ khai thác nước mặt;

07 Lập hồ sơ khai thác nước ngầm.
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04 / ĐỘ PHỦ RỘNG CÔNG TRÌNH

Hiện diện trên nhiều địa bàn
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116
Công trình

22
Tỉnh thành

02
Quốc gia

Từ Bắc đến Nam và tại Campuchia.
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05 / NĂNG LỰC

5.1 Năng lực nhân sự
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60 NHÂN SỰ
Đội ngũ kỹ thuật và vận hành

TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG

Thạc sỹ môi trường 01

Kỹ sư môi trường 06

Kỹ sư cấp thoát nước 02

Kỹ sư xây dựng 04

Kỹ sư cơ khí 05

Kỹ sư công nghệ hóa học 01

Kỹ sư điện dân dụng và công nghiệp 01

Kỹ sư tự động hóa 01

Cử nhân kinh tế 02

Cao đẳng 05

Trung cấp 06

Lao động phổ thông 26

TỔNG CỘNG 60
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05 / NĂNG LỰC

5.2 Năng lực tài chính
Đơn vị: triệu VND | Giai đoạn 2018–2025
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Năm Doanh thu Vốn lưu động Lợi nhuận
(sau thuế)

2018 155.160 10.464 2.220

2019 159.531 21.241 2.348

2020 165.289 15.167 2.472

2021 177.276 18.310 3.167

2022 118.082 29.879 4.314

2023 206.998 41.418 11.075

2024 83.622 42.298 494,972

2025 64.791 43.638 1.214

Ghi chú: Dựa trên báo cáo tài chính.
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05 / NĂNG LỰC

5.3 Quan hệ hợp tác
Đối tác trong và ngoài nước
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ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Khoa môi trường – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

SOKHA HOTELS & RESORTS
Quốc gia: cambodia

Tập đoàn Keppel Seghers – Vương quốc Bỉ

ISOLI S.P.A. (Ý)
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06 / NĂNG LỰC DỰ ÁN  •  6.01

Xử lý nước thải sinh hoạt
30 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 40m3/ngày cho
Nhà Khách Quốc Hội
Địa chỉ: 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Quận 3,
Tp.HCM

Văn phòng quốc hội – vụ phía
nam

2008

2 Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 300m3/ngày
Địa chỉ: KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty Cổ phần Johnson Wood 2008

3 Sữa chữa Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
350m3/ngày
Địa chỉ: TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm
Tiền Giang

2009

4 Hệ thống xử lý nước thải 120m3/ngày đêm cho
khách sạn ANGELA
Địa chỉ: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cp Khách Sạn Hữu
Nghị

2009

5 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 500m3/ngày
cho Khu du lịch Biển Đông
Địa chỉ: Bà Rịa -Vũng Tàu

Công ty Cp Du lịch Bà Rịa Vũng
Tàu

2010

6 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80m3/ngày
Khách sạn SAMMY
Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty Cp Du lịch Bà Rịa Vũng
Tàu

2010

7 Trạm XLNT thải sinh hoạt 100m3/ngày Công ty Cp Fresenius Kabi
Bidiphar

2010

8 Trạm XLNT sinh hoạt 800 m3/ngày
Địa chỉ: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty Thực phẩm – Nước giải
khát Donanew Tower

2010

9 Trạm XLNT sinh hoạt 30m3/ngày cho Chung cư
Nguyễn Huy Lượng - Bình Thạnh

Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình
Thạnh
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn
TNHH MTV

2011

10 Hệ thống XLNT sinh hoạt 54m3/ngày cho trụ sở
làm việc cục thuế tp.hcm

Cục thuế Thành Phố Hồ Chí
Minh

2011
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Xử lý nước thải sinh hoạt
30 dự án trong hồ sơ | Tiếp theo 2
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

11 Trạm xử XLNT 100m3/ngày cho Trung tâm
thương mại và căn hộ Lan Phương

Công Ty TNHH SX-TM Lan
Phương

2012

12 Trạm XLNT sinh hoạt 200m3/ngày cho cao ốc
Satra Phú nhuận

Công Ty CP Địa Ốc Satra-Exim 2012

13 Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 75 m3/ngày Xí nghiệp Epic Designers Việt
Nam

2013

14 Hệ thống XLNT khối căn hộ Alphanam Luxury
220m3/ngày và khối khách sạn FOUR POINTS OF
SHERATON 300m3/ngày

Công Ty Cổ Phần Alphanam
E&C

2016

15 Hệ thống XLNT công suất 380m3/ngày đêm cho
chung cư Linh Tây

Công ty cổ phần Đầu tư Xây
dựng Thế Sơn

2017

16 Nhà máy XLNT khách sạn Sokha Beach Resort,
công suất 2.000m3/ngày

Sokha Hotel co., ltd
Quốc gia: Campuchia

2017

17 Hệ thống XLNT Chung cư THE TRESOR; Công
suất 656m3/ngày

Công ty TNHH Đầu tư và Phát
triển Bất động Sản Nova Phúc
Nguyên (NOVALAND)

2017

18 Hệ thống XLNT Chung cư ORCHARD GARDEN;
Công suất 300m3/ngày

Công ty cp Tập đoàn Đầu tư
Địa Ốc No Va (NOVALAND
Group)

2017

19 Hệ thống XLNT Chung cư GARDEN GATE; Công
suất 328m3/ngày

Công ty Cp Nova Festival
(NOVALAND Group)

2017

20 Hệ thống XLNT Chung cư LUX GARDEN; Công
suất 650m3/ngày

Công ty CP Tập Đoàn Đất Xanh 2018
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

21 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt 400m3/ngày.đêm. Dự án
tháp CT3&7 Đà Nẵng Time Square
Địa chỉ: P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng.
Nước thải đầu ra: Cột B, QCVN14:2008/BTNMT

Công ty CP Kim Long Nam 2018

22 Nhà máy XLNT khách sạn Thansur Bokor
Highland Resort, công suất 1.000m3/ngày

Sokha Hotel co., ltd
Quốc gia: Campuchia

2018

23 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt 250m3/ngày cho SV CASINO
Địa điểm: Shianouk Ville, Cambodia

TCV Engineering Co.,Ltd 2018

24 Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải
công suất 290m3/ngày. Đêm. Nước sau xử lý đạt
cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT
Dự án: Khu nghĩ dưỡng Vịnh Hòa Emerald Bay
Địa điểm: Tỉnh Phú Yên

Công ty TNHH Nghỉ Dưỡng Vịnh
Hòa Emerald Bay

2019

25 Gói thầu số 12: Thiết kế, thi công hệ thống xử lý
nước thải 920m3/ngày.đêm. Nước thải xử lý đạt
cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT
Dự án: Sài Gòn Aveneu
Địa chỉ: Đường Số 11, Tam Binh, Thủ Đức,
Tp.HCM

Công ty TNHH Sản xuất
Thương Mại Lan Phương

2019

26 Gói thầu: Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ
và thi công lắp đặt công trình, công suất
150m3/ngày
Dự án: Bệnh Viện đa khoa Quốc tế Vạn An
Địa điểm: TP.Kon tum, tỉnh Kon Tum

Công ty CP Đầu tư và Phát
triển Y tế Kon Tum

2019

27 Gói thầu: Thiết kế, cung cấp và thi công hệ
thống xử lý nước thải công suất 700m3/ngày
cho tháp B và tháp D
Dự án: Tổ hợp Ánh Dương Soleid Đà Nẵng
Địa điểm: Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần PPC An Thịnh
Đà Nẵng
Thành viên của: Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển hạ
tầng PPC An Thịnh Việt Nam
(PPCAT)

2019
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

28 Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận
hành chuyển giao công nghệ, hệ thống xử lý
nước thải chợ La Gi
Địa điểm: Thị Xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

UBND thị xã La Gi 2020

29 Gói thầu số 8: Khảo sát, thiết kế cung cấp, lắp
đặt thiết bị, thi công vận hành hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt công suất 125m3/ngày.đêm
thuộc dự án Đầu Tư Xây Dựng Nhà máy May
Triệu Phong – Giai đoạn 1
Địa điểm: CN1, CCN Đông Ái Tử, huyện Triệu
Phong, tỉnh Quảng Trị

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May
Hòa Thọ

2020

30 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
công suất 120m3/ngày đêm và hệ thống khẩn
cấp
Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường
Mỹ Xuân, Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà máy bia Heineken Vũng
Tàu

2020



KINH BỐ  /  HỒ SƠ NĂNG LỰC

06 / NĂNG LỰC DỰ ÁN  •  6.02

Xử lý nước thải ngành thép
10 dự án trong hồ sơ

CÔNG TY TNHH KINH BỐ kinhbo.com 22

STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy cán thép công
suất 1600m3/ngày
Địa điểm: KCN Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần Thép Thép
Việt

2008

2 Hệ thống xử lý nước thải ngành thép
450m3/ngày
Địa điểm: KCN Sóng Thần 2, BD

Công ty TNHH MTV Thép Đại
Thiên Lộc

2010

3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 72m3/ngày
và nước thải sản xuất 70m3/ngày cho Nhà máy
chế tạo ống thép
Địa điểm: KCN Soài Rạp, Tiền Giang

Công ty CP S ản xuất ống thép
Dầu Khí Việt Nam

2011

4 Nhà máy xử lý nước thải cho NM thép nguyễn
minh công suất 170m3/ngày đêm

Công ty CP Tập đoàn thép
Nguyễn Minh

2014

5 Hệ thống xlnt sản xuất công suất 700m3/ngày
đêm
Địa điểm: Huyện Bến Lức, Long An

Công ty TNHH Thực Thép TVP 2016

6 Hệ thống xlnt sản xuất công suất 200m3/ngày
đêm

Công ty TNHH Thực Thép SMC 2017
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

7 Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống
xử lý nước thải sản xuất cho dây chuyền tẩy rỉ,
công suất 300m3/ngày đêm
Địa điểm: Xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An

Công ty TNHH Sản Xuất
Thương Mại XNK Thép VSA

2021

8 Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống
xử lý nước thải sản xuất cho NHÀ MÁY TÔN NAM
KIM, công suất 2000m3/ngày đêm
Địa điểm: Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 – Đại
Dương, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÔN NAM KIM
PHÚ MỸ

2024

9 Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước
thải sản xuất Kim loại cho nhà máy công suất
150 m3/ngày.đêm
Địa điểm: KCN Hố Nai, Huyện Trảng Bom, Tỉnh
Đồng Nai.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
LVHA

2024

10 Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống
xử lý nước thải sản xuất cho NHÀ MÁY THÉP
VINAONE, công suất 1800m3/ngày đêm
Địa điểm: Ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến
Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THÉP VINA ONE

2025
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Xử lý nước thải ngành mía đường
05 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý mía đường 200m3/ngày &
nước thải cồn 20m3/ngày
Địa điểm: Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh
Thuận

Công ty Cp Mía đường
Phan Rang

2009

2 Hệ thống xử lý mía đường 9.000m3/ngày
Địa điểm: KCN Quảng Phú, Quảng Ngãi

Nhà máy đường An khê-
Công ty CP đường Quảng
Ngãi

2012

3 Hệ thống xử lý mía đường 550m3/ngày
Địa điểm: Xã Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên

Công ty CP Mía đường Tuy
Hòa

2012

4 Hệ thống xử lý mía đường 1.200m3/ngày
Địa điểm: xã Tây Giang, Tây Sơn, Bình
Định.

Công ty CP Mía đường Bình
Định

2012

5 Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, hướng
dẫn vận hành các công đoạn nâng cấp, cải
tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy
đường An Khê, công suất 8400
m3/ngày.đêm
Dự án: Đầu tư nâng cấp, ổn định hệ thống
xử lý nước thải tại nhà máy đường An Khê

Nhà máy đường An khê-
Công ty CP đường Quảng
Ngãi

2019
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Xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp
01 dự án trong hồ sơ
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01 DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Trảng É 1
Gói thầu số 48: Thi công hạng mục trạm xử lý nước thải tập trung – Giai đoạn
1
Công suất: 500m3/ngày.đêm
Địa điểm: Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản KHATOCO

NĂM

2019
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Xử lý nước thải thủy sản
11 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Trạm xử lý nước thải thủy sản, Công suất:
600m3/ngày
Địa điểm: KCN Suối Dầu, Cam Lâm Khánh Hoà

Công ty TNHH Gala Ocean Việt
Nam

2010

2 Cải tạo và nâng cấp trạm xử lý nước thải cho
nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh
Công suất� 500m3/ngày

Công ty Cp Vịnh Nha Trang 2014

3 Cải tạo và nâng cấp trạm xử lý nước thải cho
nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh
Công suất 500m3/ngày

Công ty TNHH Cá ngừ Việt
Nam

2014

4 Cải tạo hệ thống xlnt cho nhà máy thủy sản Cam
Ranh
Công suất 500m3/ngày

Công ty TNHH Chế Biến và
Xuất Khẩu Thủy Sản Cam Ranh

2018

5 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống
xlnt thủy sản công suất 500m3/ngày
Địa điểm: KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Mariso Việt Nam 2019

6 Dự án: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công
suất 500m3/ngày.đêm cho nhà máy Thủy sản
Hải Vương
Địa điểm: KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Hải Vương 2019

7 Tổng thầu EPC – Gói thầu Nâng cấp hệ thống xử
lý nước thải công suất 700 m3/ngày đêm cho
Nhà máy Chế biến thủy sản đông lạnh và Cá
Ngừ hấp
Địa điểm: KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thủy Sản Hải
Long Nha Trang

2019

8 Tổng thầu EPC – Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ
thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến thủy
sản, Công suất: 550m3/ngày
Địa điểm: Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Công ty TNHH Thủy Sản An Hải 2019
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

9 Gói thầu: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
công suất từ 500 m3/ngày đêm lên 800 m3/ngày
đêm
Dự án: Nhà máy chế biến thuỷ hải sản Gallant
Dachan Seafood
Địa điểm: KCN Quảng Phú, Quảng Ngãi

Công ty TNHH Hai Thành Viên
Galant Dachan Seafood

2021

10 Thiết kế, cung cấp thiết bị Hệ Thống Xử Lý Nước
Thải
Công Suất: 300m3/ngày đêm
Dự án: Nhà máy chế biến thuỷ hải sản Gallant
Dachan Seafood
Địa điểm: KCN Quảng Phú, Quảng Ngãi

Công ty TNHH Hai Thành Viên
Galant Dachan Seafood

2026

11 Thiết kế, cải tạo, cung cấp thiết bị Hệ Thống Xử
Lý Nước Thải
Công Suất: 600m3/ngày đêm
Địa điểm: Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Công ty TNHH Thủy Sản An Hải 2026
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Xử lý nước thải chế biến thực phẩm
05 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý nước thải cà phê
1000m3/ngày
Địa điểm: KCN Cu Kuin, Đăk Lăk

Công ty TNHH Cà phê ngon
(Ấn Độ)

2012

2 Nm sx bánh kẹo Tràng An 3 – Bến Tre,
công suất 200 m3/ngày đêm
Địa điểm�Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Công ty CP
Bánh kẹo Tràng An 3

2013

3 Hệ thống xlnt sản xuất công suất
500m3/ngày đêm
Địa điểm: KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,
TP. HCM

Công ty TNHH Thực Phẩm
Dary

2016

4 Hệ thống xlnt sản xuất công suất
200m3/ngày đêm
Địa điểm: KCN Vĩnh Lọc 2, huyện Bến Lức,
Long An

Công ty Cp Chế biến thực
phẩm PAN

2017

5 Hệ thống xlnt sản xuất công suất
200m3/ngày đêm
Địa điểm: KCN Vĩnh Lọc 2, huyện Bến Lức,
Long An

CÔNG TY TNHH MTV
BIBICA MIỀN TÂY

2025
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Gói thầu số 1: Thiết kế, cung cấp vật tư, cải tạo
Hệ thống xử lý nước thải công suất
1200m3/ngày đêm
Dự án: Nhà máy Bia Sài Gòn Quy Nhơn
Địa điểm: KCN Phú Tài, Bình Định

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn –
Miền Trung

2021

2 Gói thầu: Hướng dẫn vận hành, cung cấp men vi
sinh và lấy mẫu nghiệm thu cho 2 bể SBR hệ
thống XLNT công suất 1.200m3/ngày đêm đạt
tiêu chuẩn Nitơ tổng loại A QCVN
40:2011/BTNMT
Dự án: Nhà máy Bia Sài Gòn
Đăk Lăk

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn –
Miền Trung

2021

3 Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị và HDVH hệ
thống XLNT A công suất 720m3/ngày đêm đạt
tiêu chuẩn Nitơ tổng loại A,
QCVN40:2011/BTNMT
Dự án: Nhà máy Bia Sài Gòn Đăk Lăk

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn –
Miền Trung

2021

4 Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị bể trung gian
Hệ thống xử lý nước thải
Dự án: Nhà máy Bia Sài Gòn Đăk Lăk

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn –
Miền Trung

2021

5 Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị bể lắng hoá
lý xử lý Photpho và HDVH cho 2 hệ thống XLNT
đạt tiêu chuẩn nước thải loại A, ACVN
40:2011/BTNMT
Dự án: Nhà máy Bia Sài Gòn Đăk Lăk

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn –
Miền Trung

2021
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

6 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia
Địa điểm: KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân, Tân Thành,
Vũng Tàu

Công ty CP Nhà máy Bia
HEINEKEN Việt Nam – Vũng
Tàu

2018

7 Cung cấp lắp đặt thiết bị và cải tạo hệ thống xử
lý nước thải Công suất 1200m3/ngày.đêm tại
nhà máy bia Sài Gòn – ĐăkLắk

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn –
Miền Trung (SABECO)

2020

8 Cải tạo hệ thống XLNT công suất 240m3/ngày
lên 500m3/ngày cho Nhà máy bia Miền Trung

Công ty Cổ phần Hoàng Thuận
Phát

2016

9 Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị hệ thống xử
lý nước thải cho nhà máy BIA CAMEL công suất
3000m3/ngày đêm
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cam Lộ, huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH BIA QUỐC TẾ
CAMEL

2024
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Xử lý nước thải chăn nuôi
04 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Gói thầu: Thiết kế, thi công hệ thống hầm
BIOGAS, Ép phân và xử lý nước thải
Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt
Thắng An Giang 2
Đại điểm: Tri tôn, An Giang

Công ty cổ phần Đầu tư
Địa Ốc Đại Quang Minh

2020

2 Gói thầu: Khảo sát, thiết kế, thi công cải
tạo bể Biogas; Thi công xây dựng mới hệ
thống tách phân và xử lý nước thải Công
suất 1800m3/ngày.đêm
Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt
Thắng Bình Định
Đại điểm: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh
Bình Định

Công ty cổ phần Đầu tư
Địa Ốc Đại Quang Minh

2021

3 Lập BCKTKT thi công xây dựng, cung cấp
và lắp đặt hệ thống xlnt 100m3/ngày cho
Xí nghiệp chăn nuôi Gò Sao
Địa điểm: Ấp 5, Phú Giáo, Bình Dương

Công ty cp Việt Nam Kỹ
Nghệ Súc Sản

2016

4 Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Và Lắp Đặt
Thiết Bị Xử Lý Nước Thải Dự Án Chăn Nuôi
Heo – Nâng Cấp Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
Từ Công Suất Hiện Hữu 1.800 M³/Ngày
Đêm Đạt QCVN62-MT:2016/BTNMT Cột B
Lên Công Suất 3.800 M³/Ngày Đêm (1.100
M³/Ngày Đêm Đạt QCVN62:2025/BTNMT
Cột A (Xả Thải); 1.100 M³/Ngày Đêm Đạt
QCVN 62:2025/ BTNMT Cột B (Xả Gầm);
1.600 M³/Ngày Đêm ĐẠT QCVN 01
195:2022/BNNPTNT (TƯỚI CÂY)).

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
NÔNG NGHIỆP THAGRI

2026
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Xử lý nước thải cảng cá
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xlnt sản xuất công suất
300m3/ngày đêm cho cảng cá Bình Đại

CN Cty TNHH MTV Tổng
Cty Thái Sơn – Cty xây lắp
394

2017

2 Gói thầu số 14: Trạm xử lý nước thải công
suất 150m3/ngày.đêm
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu
neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông
Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận
Địa điểm: huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận

Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình nông
nghiệp và phát triển nông
thôn

2020

3 Cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành,
chuyển giao công nghệ và thực hiện hồ sơ
giấy phép môi trường cho hệ thống xử lý
nước thải cảng cá Gành Hào với công suất
800m3/ngày đêm thuộc Dự án Nâng cấp,
mở rộng Cảng cá Gành Hào tỉnh Bạc Liêu

Công ty TNHH Kỹ Nghệ
Kim Long

2022
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Xử lý nước thải cao su
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Gói thầu: “Thi công, cung cấp lắp đặt thiết
bị, chuyển giao công nghệ mở rộng hệ
thống xử lý nước thải nhà máy chế biến
mủ cao su để dạt công suất xử lý nước thải
cho 11.000 tấn mủ cao su quy khô /năm
trong đó 2.000 tấn mủ tờ RSS.năm và
9.000 tấn mủ tạp /năm”
Công trình: Mở rộng dây chuyền chế biến
mủ cốm tạp SVR 10,20 công suất; Lò sấy
1,5 tấn /giờ và nâng cấp hệ thống xử lý
nước thải nhà máy chế biến mủ Công ty
Cổ phần Cao su Sa Thầy

Công ty Cổ phần Cao su Sa
Thầy

2020

2 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị công
nghệ cho hệ thống xử lý nước thải công
suất 1.000m3/ngày.đêm thuộc Dự án nhà
máy chế biến mủ cao su
Địa điểm: Thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia
H’Drai, tỉnh Kon Tum

Công Ty Cp Đầu Tư Phát
Triển Duy Tân

2021

3 Nhà máy xử lý nước thải cao su Thắng Lợi
– Bình Thuận công suất 750m3/ngày

Công ty CP Cao su Thắng
Lợi – Bình Thuận

2014
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Xử lý nước thải dược phẩm
04 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý nước thải công suất xử lý
75m3/ngày.đêm

Công ty Cp Dược Phẩm
Bidiphar 1

2014

2 Hệ thống XLNT công suất 70m3/ngày.đêm
Địa điểm: CCN Kiên Khe, Thanh Liêm, Hà
Nam

Công ty TNHH MTV Hoa
Thiên Phú Hà Nam

2015

3 Gói thầu: Thiết kế - Cung cấp lắp đặt vận
hành và chuyển giao công nghệ hệ thống
xử lý nước thải công suất
100m3/ngày.đêm
Dự án: Sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực
phẩm chức năng, Giai đoạn 1
Địa điểm: Lô A3.04, KCN Nhơn Hội, xã
Nhơn Hội, Bình Định

Công ty CP Kỹ Thuật Dược
Bình Định

2020

4 Gói thầu: Nhà máy sản xuất thuốc vô
trùng thể tích nhỏ giai đoạn 2 – cải tạo,
nâng cấp hệ thống XLNT TUT, đáp ứng nhu
cầu vận hành giai đoạn 2 nhà máy TUT
Địa điểm: Khu A, Khu Kinh Tế Nhơn Hội,
Quy Nhơn, Bình Định

Công Ty CP Dược – Trang
Thiết Bị Y Tế Bình Định (
Bidiphar )

2026
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Xử lý nước thải xi mạ
05 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất cho nhà
máy sản phẩm xi mạ công suất
500m3/ngày + nước thải sinh hoạt công
suất 250m3/ngày
Địa điểm: KCN Giang Điền,
Đồng Nai

Công ty TNHH Cơ khí động
lực Toàn Cầu( VPIC)

2015

2 Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý
nước thải sản xuất công suất 500m3/ngày
đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
150m3/ngày đêm
Địa điểm: KCN Hố Nai, Đồng Nai

Công ty TNHH Cơ Khí Động
Lực Toàn Cầu (VPIC)

2022
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

3 Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp lấp
đặt thiết bị, vận hành chuyển giao công
nghệ và lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép
môi trường cho hệ thống xử lý nước thải
sản xuất công suất 600m3/ngày đêm
Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Công Ty TNHH Rhine
Precision Alloy (Việt Nam)
thuộc tập đoàn FURLION
Trung Quốc

2023

4 Thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải sản xuất mạ kẽm
nhúng nóng cho 2 giai đoạn công suất
40m3/ngày.đêm và hệ thống lọc thẩm
thấu ngược cho giai đoạn 1 công suất
20m3/ngày.đêm
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Đồng Nai

Công Ty CP Công Nghiệp
QHPLUS

2023

5 Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý
nước thải sản xuất công suất 600m3/ngày
đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
công suất 100m3/ngày đêm
Địa chỉ: TT Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh
Thừa thiên Huế

Công Ty Cổ Phần
Kim Long Motors Huế

2024
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Xử lý nước thải ngành nhựa
01 dự án trong hồ sơ
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01 DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất ngành nhựa biến tính 700
m3/ngày.đêm
Địa chỉ: KCN Công Nghệ Cao AMATA Long Thành, Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ

Công Ty TNHH
Kingfa Science & Technology

NĂM

2023
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Xử lý nước thải dệt may, giấy, bao bì
và một số ngành khác
08 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý nước thải dệt may công suất 500
m3/ngày
Địa điểm: TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Xí nghiệp Epic Designers VN 2014

2 Hệ thống XLNT công suất 50m3/ngày.đêm
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng
Nai

Công ty Cổ phần Bao bì Việt
Hưng Sài Gòn

2015

3 Hệ thống XLNT cho Total Gaz Công ty TNHH Total Gaz Việt
Nam

2015

4 Hệ thống XLNT sản xuất
3m3/ngày và nước thải sinh hoạt 30m3/ngày
cho Báo Sài Gòn Giải Phóng
Địa điểm: Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM

Công ty TNHH MTV in Sài Gòn
Giải Phóng

2016

5 Sửa chữa cải tạo hệ thống xử lý nước thải
120m3/ngày đêm
Địa điểm: Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Công ty Cổ phần phân bón
Bình Điền

2016

6 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất
103m3/ngày.đêm tại Công ty may Hòa Thọ Điện
Bàn
Địa điểm: Phường Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp.
Đà Nẵng

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May
Hòa Thọ

2018

7 Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước
thải sản xuất Hóa Chất Q = 800 m3/ngày đêm
Đức Giang Nghi Sơn, Thanh Hóa

Công Ty MTV Hóa Chất Đức
Giang Nghi Sơn

2025

8 Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống XLNT công
suất 500m3/ngày.đêm
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch VI, Thành Phố Đồng Nai

Công Ty CP Hóa Chất Cơ Bản
Miền Nam

2026
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Xử lý khí thải
10 dự án trong hồ sơ
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Hệ thống xử lý khí thải acid sc johnson & son
Việt Nam, công suất  5.000m3/h
Địa điểm: Tp. Dĩ An, Bình Dương

Công ty Sc Johnson & Son Việt
Nam

2009

2 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 4
tấn/giờ
Địa điểm: KCN AMATA Biên Hoà, Đồng Nai.

Công ty Cp Tp-NGK
Dona-Newtower

2011

3 Hệ thống xử lý khí thải nhà máy cán thép Tôn
Đông Á, công suất 125.000m3/h
Địa điểm: KCN Đồng An 2, Bình Dương

Công Ty CP Tôn Đông Á 2013

4 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi lưu lượng
6000m3/h cho lò hơi 2 tấn/giờ.

Xí nghiệp Epic Designers 2013

5 Hệ thống xử lý khí thải nhiễm hơi thuốc trừ sâu
và gốc dầu EC công suất 5000m3/h
Địa điểm: KCN Biên Hoà, Đồng Nai.

Công Ty Tnhh Syngenta Việt
Nam

2014

6 Hệ thống xử lý khí thải hơi axit cho thép Nguyễn
Minh công suất 80.000m3/h
Địa điểm: KCN Vĩnh Lọc 2, Bến Lức, Long An

Công ty CP Tập đoàn thép
Nguyễn Minh

2016

7 Hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ kẽm
nóng cho thép Nguyễn Minh công suất
20.000m3/h

Công ty CP Tập đoàn thép
Nguyễn Minh

2016
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Xử lý khí thải
10 dự án trong hồ sơ | Tiếp theo 2
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

8 Hệ thống xử lý khí thải nhà máy cán thép Tôn
Đông Á giai đoạn 2, công suất 250.000m3/h
Địa điểm: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

Công Ty Cp Tôn Đông Á 2017

9 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ
cho hệ thống xử lý khí thải công suất
40.000m3/giờ thuộc Dự án nhà máy chế biến
mủ cao su

Công Ty Cp Đầu Tư Phát Triển
Duy Tân

2021

10 Cải tạo hệ thống xử lý khí thải hơi acid công suất
80.000m3/h

Công ty cổ phần tập đoàn thép
Nguyễn Minh

2022
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Xử lý nước cấp
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Trạm xử lý nước cấp 30 m3/h Công ty Dệt Việt Thắng

2 Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp và
nước tinh khiết

Xí nghiệp lương thực thực
phẩm Trà Vinh

2012

3 Hệ thống xử lý nước cấp nhà máy bánh kẹo
450m3/ngày

Công ty CP Bánh kẹo Tràng An
3 Bến Tre

2013

4 Hệ thống xử lý nước cấp công suất 800m3/ngày
cho nhà máy khai thác nước ngầm KCN Lộc an –
Bình sơn – Long thành, Đồng Nai

Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa –
chi nhánh Tổng Công ty Tín
Nghĩa; Công ty Cp Đầu tư và
Phát triển VRG Long Thành

2014

5 Xử lý nước cấp cho Nhà máy chế biến mủ cao su
Sa Thầy

Công ty Cổ phần Cao su Sa
Thầy

2015

6 Xử lý nước cấp cho Nhà máy chế biến Cao su
Suối Kè - Giai đoạn 2

Công ty TNHH MTV Cao su Bình
Thuận

2015

7 Hệ thống xử lý nước cấp cho Nhà máy điện phân
nhôm Đăk Nông 150m3/ngày

Công ty TNHH luyện kim Trần
Hồng Quân

2015

8 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ
cho hệ thống xử lý nước sạch công suất
70m3/giờ thuộc Dự án nhà máy chế biến mủ cao
su

Công Ty Cp Đầu Tư Phát Triển
Duy Tân

2021

9 Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt &
chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước cấp,
công suất 120m3/giờ cho Nhà máy Đường
Phụng Hiệp

Công ty cổ phần Mía Đường
Cần Thơ

2022
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STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

10 Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt
nước cấp DI công nghệ RO 2 cấp công suất
1300m3/ngày đêm
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 – Đại
Dương, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÔN NAM KIM 2024

11 Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt
nước cấp DI công nghệ RO 2 cấp
Địa chỉ:KCN Châu Đức, Phường Mỹ Xuân, Thị xã
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THÉP VINA ONE

2025

12 Thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt
nước giải nhiệt
Địa chỉ:KCN Châu Đức, Phường Mỹ Xuân, Thị xã
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THÉP VINA ONE

2025

13 Thiết kế, thi công xây dựng lắp đặt nước cấp cho
sân bay T2
Địa chỉ: Đặc khu Phú Quốc, An Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG
HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI ( SUN
GROUP)
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Các dự án thực hiện cho TẬP ĐOÀN SEGHERS BETTER TECHNOLOGY FOR WATER NV., BELGIUM (BỈ), theo hồ sơ
gốc.

STT DỰ ÁN – CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM

1 Nhà máy xử lý nước thải KCN Biên Hòa II,
Công suất 4.000m3/ngày

SONADEZI 1996-
1998

2 Nhà máy xử lý nước thải nhà máy bia
foster tiền giang 1.600 m3/ngày

Công ty bia FOSTER 1999-
2000

3 Nhà máy xử lý nước thải mía đường cam
ranh 12.000 m3/ngày

Công ty đường Khánh Hòa 2000-
2003

4 Nhà máy xử lý nước thải thủy sản 3.500
m3/ngày

KCN Chế biến thủy sản CÀ
Mau

2003-
2005

5 Nhà máy xử lý nước thải KCN Loteco 8.000
m3/ngày, Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty phát triển KCN
Long Bình

6 Nhà máy xử lý nước thải KCN Tam Phước
3.000 m3/ngày, Long Thành, Đồng Nai

Tập đoàn Tín Nghĩa - Đồng
Nai
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